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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Kỳ 15/02/2016

Trong kỳ, các địa phương tập trung triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2015 - 2016; Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
1. Sản xuất vụ chiêm xuân:

- Ruộng cày: 35.470,3 ha; Ruộng bừa: 35.192,5 ha;

- Thóc giống đã gieo 1.454,9 tấn, trong đó lúa lai 557,7 tấn, lúa chất lượng cao 249,7 tấn; lượng thóc giống đã gieo đảm bảo đủ để cấy cho 36.000 ha.
- Diện tích lúa đã cấy 22.945,3 ha đạt 63,7% Kế hoạch, trong đó lúa lai 11.848,2 ha, chiếm 51,6% diện tích gieo cấy.
- Cây màu đã trồng: Ngô 2.576,8 ha; Lạc 784,2, Rau xanh 2.065,6 ha.

Biểu 1: Tình hình sản xuất vụ chiêm xuân so với cùng kỳ năm 2015
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH cùng kỳ 2015
	TH trong kỳ
	So sánh

	
	
	
	
	
	%
	 +,-

	1
	Làm đất
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Ruộng cày
	Ha
	35.018,1
	35.470,3
	101,3
	452,2

	 
	 - Ruộng bừa
	Ha
	34.800,4
	35.192,5
	101,1
	392,1

	2
	Lượng giống đã gieo
	Tấn
	1.569,0
	1.454,9
	92,7
	-114,1

	 
	 - TĐ: Lúa lai
	Tấn
	563,9
	557,7
	98,9
	-6,2

	3
	Diện tích đã cấy
	Ha
	31.261,4
	22.945,3
	73,4
	-8.316,1

	 
	 - TĐ: Lúa lai
	Ha
	16.347,5
	11.848,2
	72,5
	-4.499,3

	4
	Ngô
	Ha
	2.290,2
	2.576,8
	112,5
	286,6

	5
	Rau xanh các loại
	Ha
	1.759,8
	2.065,6
	117,4
	305,8

	6
	Lạc
	Ha
	1.004,8
	784,2
	78,0
	-220,6


 2. Tình hình khác:
- Tình hình sâu bệnh hại cây trồng: Ốc bươu vàng, bệnh sinh lý gây hại nhẹ, rải rác trên các diện tích lúa trà xuân sớm, xuân trung. 

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định. 
Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:
- Sản xuất vụ chiêm xuân: Theo dõi chặt chẽ diến biến tình hình thời tiết để chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo cấy trà xuân muộn; đẩy nhanh tiến độ gieo trồng ngô và các cây rau màu vụ xuân; trường hợp rét đậm, rét hại tiếp tục xảy ra, chỉ đạo tạm dừng gieo cấy, che phủ nilon cho mạ. 

+ Với diện tích mạ đã gieo: Duy trì đủ ẩm trong ruộng mạ, tiến hành cấy khi mạ được 2-2,5 lá (trong điều kiện thời tiết  trung bình trên 150C).
+ Với diện tích lúa gieo thẳng: thời gian gieo thẳng có thể kéo dài đến ngày 20/2. Đảm bảo diện tích lúa gieo thẳng luôn đủ ẩm, không để ruộng bị ngập nước; khi lúa có 2 - 2,5 lá tiến hành bón nhử với lượng 1,5 - 2 kg đạm urê + 1,5 kg kali clorua (trong điều kiện thời tiết ấm).
+ Với diện tích lúa cấy: Duy trì mực nước trong ruộng từ 2-3 cm, với diện tích chết rét tỷ lệ dưới 30% cần tiến hành tỉa, dặm để đảm bảo mật độ, khi lúa ra lá mới thì bón thúc đẻ nhánh. Đối với diện tích lúa chết trên 30%, sau khi lúa hồi xanh tiến hành cấy dồn; phần diện tích đất trống cấy bằng mạ đã gieo bổ sung.

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tăng cường công tác điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng trừ ốc bươu vàng, chuột, bệnh sinh lý,... 

- Tiếp tục Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh gây hại cho sản xuất. 
- Chỉ đạo chuẩn bị con giống thủy sản và các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả giống đúng lịch thời vụ.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh các loại giống và vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện lấy nước theo lịch xả nước đợt 3 từ ngày 16 - 23/02/2016; thường xuyên kiểm tra, tu sửa các bờ vùng, bờ thửa tránh rò rỉ mất nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đảm bảo đủ nước tưới dưỡng cho lúa. 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để mở rộng diện tích trồng rừng, chè, cây ăn quả vụ Xuân theo kế hoạch./.
	Nơi nhận:

   - Bộ NN và PTNT (b/c);

   - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

   - Ồng Hoàng Công Thủy - PCT UBND tỉnh (b/c);

   - VP: Tỉnh ủy, UBND  tỉnh;

   - Sở KH-ĐT; Cục Thống kê tỉnh;

   - UBND các huyện, thành, thị;

   - UBND các xã (T/h);

   - GĐ, các PGĐ Sở;

   - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (s/i); 

   - C.ty TNHH NN MTV  KTCTTL (T/h) ;

   - Lưu QHKH (26b).
	K.T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh


	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP
	

	             (Đến ngày 15/02/2016)
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, thành, thị
	Sản xuất vụ chiêm xuân 2015 - 2016 (ha)

	
	
	Kế hoạch 
	Làm đất (ha)
	Thóc giống đã gieo (tấn)
	DT lúa cấy (ha)
	Rau các loại
	Ngô
	Lạc

	
	
	
	Ruộng cày
	Ruộng bừa
	Tổng số
	TĐ: Lúa lai
	Lúa CLC
	Tổng số
	TĐ: Lúa lai
	CLC
	
	
	

	1
	Việt Trì
	1,380
	1,380.0
	1,358.0
	74.5
	16.7
	18.2
	609
	181
	32
	62.5
	122.0
	 

	2
	T.X Phú Thọ
	1,020
	1,000.0
	1,000.0
	41.4
	14.8
	5.4
	795
	250
	90
	60.0
	 
	1.0

	3
	Đoan Hùng
	3,600
	3,428.0
	3,408.5
	149.2
	67.0
	17.6
	1,597
	1,031
	 
	160.1
	426.0
	28.0

	4
	Hạ Hoà
	4,000
	3,885.0
	3,850.0
	185.0
	60.0
	15.0
	3,820
	1,825
	510
	195.0
	205.0
	 

	5
	Thanh Ba
	3,300
	3,350.0
	3,180.0
	165.0
	42.0
	72.0
	2,370
	970
	810
	355.0
	490.0
	520.0

	6
	Phù Ninh
	2,500
	2,289.0
	2,289.0
	80.0
	36.0
	8.0
	2,020
	1,030
	520
	230.0
	360.0
	 

	7
	Yên Lập
	2,600
	2,607.0
	2,607.0
	102.2
	41.1
	17.4
	2,272
	1,449
	286
	9.7
	26.0
	49.5

	8
	Cẩm Khê
	4,300
	4,300.0
	4,300.0
	117.8
	52.6
	13.4
	2,256
	1,354
	587
	287.7
	215.6
	135.7

	9
	Tam Nông
	2,550
	2,550.0
	2,550.0
	120.9
	32.1
	2.2
	1,672
	702
	 
	95.5
	306.0
	 

	10
	Lâm Thao
	3,300
	3,141.3
	3,110.0
	129.3
	29.9
	61.7
	1,740
	572
	840
	80.1
	16.2
	 

	11
	Thanh Sơn
	3,150
	3,150.0
	3,150.0
	115.0
	69.0
	1.6
	1,728
	1,244.2
	380.0
	380.0
	 
	 

	12
	Thanh Thuỷ
	2,400
	2,450.0
	2,450.0
	99.2
	59.3
	16.0
	1,838
	1,194
	368
	150.0
	410.0
	50.0

	13
	Tân Sơn
	1,900
	1,940.0
	1,940.0
	75.5
	37.3
	1.2
	230
	46
	143
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	36,000
	35,470.3
	35,192.5
	1,454.9
	557.7
	249.7
	22,945.3
	11,848.2
	4,564.7
	2,065.6
	2,576.8
	784.2
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